
TT Danh mục mua sắm, trang bị  ĐVT 
 Số 

lượng 
Đơn giá  Thành tiền 

1
Trạm kết nối đa năng liên lạc giữa điện thoại (LTE)

HF/VHF/UHF
 Bộ         1   148,500,000      148,500,000   

2
Trạm lặp VHF IC-FR5300 (bao gồm bo mạch điều

khiển kết nối IP giữa các trạm lặp)
 Bộ         8   144,000,000   1,152,000,000   

3 Máy thu phát VTĐ sn IC-F8101  Bộ         2   134,750,000      269,500,000   

4 Máy thu phát VTĐ scn IC-F5400D  Bộ       20   45,900,000      918,000,000   

5 Máy thu phát VTĐ scn IC-F1100DT  Bộ     110   11,000,000   1,210,000,000   

6 Cột anten tam giác dây co 450x450 cao 30m  Bộ         1   180,000,000      180,000,000   

7 Cột anten dây co HF cao 12m bằng ống phi 60x4mm  Bộ         1   49,400,000        49,400,000   

8 Hệ thống tiếp địa phòng máy điện trở đất < 5 Ohm  
 Hệ 

thống 
        2   45,000,000        90,000,000   

9 Tủ rack 19"15U  Tủ         -   

10
Chi phí lắp đặt, cài đặt, chạy thử vùng phủ, hiệu chỉnh

hệ thống, đào tạo hướng dẫn sử dụng
 Gói         1   120,000,000      120,000,000   

11 Máy tính AIO M22Vi5681 (bao gồm 01 USB 1TB)  Bộ         1   18,623,000        18,623,000   

12 Cáp dẫn sóng 1/2"  Mét  1,500   105,000      157,500,000   

13 Cột anten tam giác dây co 300x300 cao 18m  Cột         1   120,000,000      120,000,000   

14 Cột anten cao 3m bằng ống phi 60x4mm  Cột         1   13,000,000        13,000,000   

15 Củng cố cột VHF cao 21m ở Đồn BP Đồ Sơn  Cột         1   12,000,000        12,000,000   

16 Chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị đến các điểm lắp đặt  Gói         5   62,377,000 62,377,000

17 Chi phí tư vấn  Gói         1   205,100,000      205,100,000   

  4,726,000,000   
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